
STT Tên giáo viên Giới tính Chức vụ Giảng dạy

1 Lưu Văn Thông Nam Hiệu trưởng KHTN

2 Đinh Thị Thu Hà Nữ Phó Hiệu trưởng Ngữ văn

3 Nguyễn Văn Hiệp Nam Phó Hiệu trưởng Tiếng anh

1 Nguyễn Thu Thủy Nữ Tổ trưởng Toán

2 Doãn Thị Kim Huế Nữ Tổ phó Toán

3 Ngô Thị Duyến Nữ
Nhóm trưởng 

Toán 6
Toán

4 Nguyễn Thị Nga Nữ
Nhóm trưởng 

Toán 7
Toán

5 Nguyễn Hải Yến Nữ
Nhóm trưởng 

Toán 8
Toán

6 Nguyễn Ngọc Hà Nữ
Nhóm trưởng 

Toán 9
Toán

7 Nguyễn Thu Hà Nữ Giáo viên Toán

8 Nguyễn Thị Hân Nữ Giáo viên Toán

9 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ Giáo viên Toán

10 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ Giáo viên Toán

11 Nguyễn Phương Thảo Nữ Giáo viên Toán

12 Đỗ Đức Tùng Nam Giáo viên Toán

13 Bùi Thanh Tuyền Nam Giáo viên Toán

14 Phạm Thị Tuyền Nữ Giáo viên Toán
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STT Tên giáo viên Giới tính Chức vụ Giảng dạy

15 Tào Thị Hồng Vân Nữ Giáo viên Toán

16 Phạm Thị Huế Nữ
Nhóm trưởng Tin 

học
Tin

17 Phạm Hoàng Thịnh Nam Giáo viên Toán + Tin

18 Lê Thị Mai Nữ Giáo viên Toán + Tin

19 Nguyễn Thị Huyên Nữ
Nhóm trưởng 

Công nghệ
Công nghệ

1 Trần Cẩm Hoài Nữ Tổ trưởng CM Ngữ văn

2 Lê Thị Lan Dung Nữ Tổ phó CM Ngữ văn

3 Ngô Thị Luyến Nữ Tổ phó CM Địa lý

4 Kiều Thị Phong Nữ
Nhóm trưởng 

Ngữ văn 6
Ngữ văn

5 Phạm Thị Ngọc Thảo Nữ
Nhóm trưởng 

Ngữ văn 7
Ngữ văn

6 Đặng Thị Hồng Hạnh Nữ
Nhóm trưởng 

Ngữ văn 8
Ngữ văn

7 Đỗ Thị Kim Liên Nữ
Nhóm trưởng 

Ngữ văn 9
Ngữ văn

8 Nguyễn Thị Dung Nữ Giáo viên Ngữ văn

9 Lý Thị Hà Nữ Giáo viên Ngữ văn

10 Nguyễn Thị Hải Nữ Giáo viên Ngữ văn

11 Nguyễn Thị Hiền Nữ Giáo viên Ngữ văn

12 Trần Hương Lan Nữ Giáo viên Ngữ văn

13 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ Giáo viên Ngữ văn

14 Lê Thị Thanh Tâm Nữ Giáo viên Ngữ văn

TỔ XÃ HỘI



STT Tên giáo viên Giới tính Chức vụ Giảng dạy

15 Bùi Thị Thêu Nữ Giáo viên Ngữ văn

16 Nguyễn Kiều Trang Nữ Giáo viên Ngữ văn

17 Nguyễn Thị Ngọc Bình Nữ
Nhóm trưởng 

Lịch sử
Lịch sử

18 Trần Thị Thu Hiền Nữ Giáo viên Ngữ văn + Lịch sử

19 Nguyễn Thị Nga Nữ Giáo viên Lịch sử

20 Ninh Thị Thúy Nữ Giáo viên Lịch sử

21 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ Giáo viên Lịch sử

22 Chu Thị Hồng Dung Nữ
Nhóm trưởng Địa 

lý
Địa lý

23 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ Giáo viên Địa lý

24 Ngô Thị Loan Nữ Giáo viên Địa lý

25 Hoàng Diệu Linh Nữ 
Nhóm trưởng 

HĐTN
GDCD+ HĐTN

26 Nguyễn Hồng Hiếu Nữ
Nhóm trưởng 

GDCD
Ngữ văn + GDCD

27 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên GDCD

28 Phạm Huyền Trang Nữ Giáo viên GDCD

1 Ngô Thị Phương Thanh Nữ Tổ trưởng CM KHTN + Sinh học

2 Vũ Thị Thu Giang Nữ Tổ phó CM KHTN + Vật lý

3 Đỗ Thị Luận Nữ Giáo viên KHTN + Sinh học

4 Khắc Thị Huyền Trang Nữ
Nhóm trưởng 

KHTN 6
KHTN + Hoá học

5 Vương Thu Phương Nữ
Nhóm trưởng 

KHTN 7
KHTN + Sinh học
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6 Đinh Thị Lan Nữ
Nhóm trưởng 

KHTN 8
KHTN + Vật lý

7 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ
Nhóm trưởng Hoá 

học
KHTN + Hoá học

8 Đào Thị Phương Nhã Nữ
Nhóm trưởng Vật 

lý
KHTN + Vật lý

9 Vũ Triệu Ánh Hồng Nữ
Nhóm trưởng 

Sinh học
KHTN + Sinh học

10 Vũ Bích Phương Nữ Giáo viên KHTN + Sinh học

11 Chu Việt Đức Nam Giáo viên
KHTN + Sinh học + 

Hoá học

12 Nguyễn Kim Chi Nữ Giáo viên KHTN + Hoá học

13 Trần Thị Vân Anh Nữ Giáo viên KHTN + Vật lý

14 Phạm Minh Thúy Nữ Giáo viên
KHTN + Sinh học + 

Hoá học

1 Dương Thị Minh Thắm Nữ Tổ trưởng CM Tiếng anh

2 Nguyễn Thị Lệ Thư Nữ Tổ phó CM Tiếng anh

3 Đỗ Thị Thương Nữ
Nhóm trưởng 

Anh 6, 7
Tiếng anh

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền B Nữ
Nhóm trưởng 

Anh 8, 9
Tiếng anh

5 Nguyễn Thu Hương Nữ Giáo viên Tiếng anh

6 Trịnh Thị Hương Nữ Giáo viên Tiếng anh

7 Nguyễn Thị Thanh Huyền A Nữ Giáo viên Tiếng anh

8 Nguyễn Thị Huyền Nga Nữ Giáo viên Tiếng anh

9 Ngô Phương Thảo Nữ Giáo viên Tiếng anh

10 Văn Thị Phương Thuý Nữ Giáo viên Tiếng anh

TỔ NGOẠI NGỮ
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11 Trần Thanh Tuyết Nữ Giáo viên Tiếng anh

1 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Tổ trưởng CM Thể dục

2 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ Tổ phó CM Thể dục

3 Hoàng Thị Thu Hoà Nữ
Nhóm trưởng Mỹ 

thuật
Mỹ thuật

4 Nguyễn Thị Hương Nữ
Nhóm trưởng 

Âm nhạc
Âm nhạc

5 Lê Quang Lâm Nam
Nhóm trưởng 

Thể dục
Thể dục

6 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam Giáo viên Thể dục

7 Trần Vũ Thành An Nam Giáo viên Thể dục

8 Trần Ngọc An nam Giáo viên Thể dục

9 Nguyễn Thị Đương Nữ Giáo viên Âm nhạc

10 Phạm Hoàng Tường Nam Giáo viên Âm nhạc

11 Nguyễn Thị Cẩm Đoan Nữ Giáo viên Âm nhạc

12 Trần Thị Ngọc Diệp Nữ Giáo viên Mỹ thuật

1 Lê Thị Thu Huyền Nữ Tổ trưởng Tổ trưởng - Y tế

2 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ Tổ phó Tổ phó - Thủ quỹ 

3 Nguyễn Thị Phố Nữ Nhân viên Kế toán

4 Phùng Thị Thúy Hằng Nữ Nhân viên Văn phòng

5 Tạ Thị Hà Nữ Nhân viên Thư viện

TỔ VĂN THỂ MỸ

TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
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6 Nguyễn Ngọc Dung Nữ Nhân viên Đồ dùng

7 Nguyễn Văn Thi Nam Nhân viên Bảo vệ

8 Phương Văn Toản Nam Nhân viên Bảo vệ

9 Lê Minh Trường Nam Nhân viên Bảo vệ

10 Phạm Xuân Hùng Nam Nhân viên Bảo vệ

11 Nguyễn Phương Huế Nữ Nhân viên Chuyên viên Tâm lý

12 Nguyễn Trung Thành Nam Nhân viên Tổng giám thị

13 Nguyễn Hương Ly Nữ Nhân viên Văn phòng


